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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. MIRANDA, LUIS DE. 30 giây AI và robot học = 30 second AI and robotics: 

50 key notions, characters, field and events in the rise of intelligent machines, each 

explained in a half a minute : 50 khái niệm trọng tâm, nhân vật, lĩnh vực và sự kiện 

chính của thời đại trí thông minh nhân tạo, mỗi mục được trình bày trong nửa phút / 

Chủ biên Luis de Miranda; Hạnh Phương dịch; Steve Rawlings minh hoạ. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 160tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 chủ đề, khái niệm trọng tâm, nhân vật, sự kiện trong lĩnh 

vực Al và robot học: Trong thần thoại và lịch sử, trí thông minh nhân tạo và máy 

tính, Al và robot học trong công nghiệp, tổ chức và thể chế, robot học xã hội, sinh 

vật cơ khí và nhân loại cường hoá, Al và robot tập thể. 

+ Môn loại: 006.3 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21035 

- Phòng Mượn: MD 10110-10111 

 

2/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN. Trí tuệ nhân tạo - Học máy và ứng dụng / 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Quốc Huy. - H. : Thanh niên, 2022. - 431tr. : Minh 

hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy với các nội dung 

như: Cài đặt bản phân phối R, lập trình trong Rstudio, cài đặt bản phân phối Python, 

khám phá các công cụ học máy khác, toán học và học máy, xác thực học máy, tiền 

xử lý dữ liệu, làm việc với các mô hình tuyến tính... 

+ Môn loại: 006.3 / TR300T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21037 

- Phòng Mượn: MD 10114-10115 

 

3/. Bách khoa thư bằng hình : Tri thức bách khoa trên từng trang sách / Dịch: 

Huy Toàn, Quốc Tuấn, Nguyên Hương,... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020.- 

360tr.; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: Picturepedia 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin cơ bản về khoa học và công nghệ, thiên 

nhiên, địa lí, văn hoá, thể thao và sở thích, lịch sử. 

+ Môn loại: 030 / B102KH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4788 

 

4/. TẠ NGỌC TẤN. Báo chí, truyền thông hiện đại : Thực tiễn, vấn đề, nhận 

định / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí 

cách mạng Việt Nam, sự phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại, đồng thời gắn 

báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội với trách 

nhiệm và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo. 

+ Môn loại: 079.597 / B108CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21058 

- Phòng Mượn: MH 14252 
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100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

5/. CAO TÀI LINH. Tăng trưởng trí tuệ : Những kiến thức về bố trí phong thuỷ 

cho một tầm nhìn rộng mở, phát triển trí tuệ, học hành tấn tới, công danh rạng ngời / 

Cao Tài Linh. - H. : Thời đại, 2010. - 167tr.; 27cm. - (Phong thuỷ ứng dụng) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về bố trí phong thuỷ cho một tầm nhìn 

rộng mở, phát triển trí tuệ, học hành tấn tới, công danh rạng ngời. 

+ Môn loại: 133.3 / T116TR 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4739 

 

6/. SAORI ICHINO. Thông điệp của bàn chân : Tiết lộ bất ngờ về cuộc sống / 

Saori Ichino; Xuân Trà dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 127tr. : Tranh màu; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Fushigi na Hodo ga Umaku Iku! "Ashi Uranai" 

Tóm tắt: Đề cập các kiến thức cơ bản về hành trình để thấu hiểu đôi bàn chân 

của mình: Giải mã các vấn đề sức khoẻ tinh thần và thể chất, năng lượng cảm xúc, 

điểm mạnh và yếu trong tính cách, các phương pháp trị liệu hữu ích cùng những chỉ 

dẫn bất ngờ cho tương lai và cuộc sống của mỗi người. 

+ Môn loại: 138 / TH455Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62005 

- Phòng Mượn: MH 14238-14239 

 

7/. JARRETT, CHRISTIAN. 30 giây tâm lí học = 30 second psychology: The 

50 most important ideas in the study of being human, each explained in half a minute: 

50 lí thuyết tâm lí học kích thich tư duy nhất, mỗi lí thuyết được giải thích trong nửa 

phút / Christian Jarrett chủ biên; Phương Anh dịch; Metro Books minh hoạ. - H.: Kim 

Đồng, 2020. - 160tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Gồm 50 lý thuyết hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học, trường phái cũ, 

trường phái mới, phát triển và thay đổi, đưa ra quyết định và các cảm xúc, tâm lý học 

xã hội, tâm trí rối loạn, suy nghĩ và ngôn ngữ, giới thiệu các chuyên gia trong lĩnh 

vực tâm lý học như: William James, Aaron Beck, Sigmund Freud... 

+ Môn loại: 150 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21047 

- Phòng Mượn: MH 14242-14243 

 

8/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Da Vinci / Daniel Smith; Duy Anh dịch.     

H.: Kim Đồng, 2020. - 268tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like da Vinci 

Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Da Vinci và cách 

tiếp cận độc đáo của ông đối với sự sáng tạo, nghệ thuật và khoa học: Nắm bắt những 

cơ hội, khai thác tiềm năng của bản thân, không ngừng thử nghiệm và tưởng tượng 

cả những điều bất khả thi. 

+ Môn loại: 153.3 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62003 

- Phòng Mượn: MH 14228-14229 
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9/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Bill Gates / Daniel Smith; Ngô Phú Duy Anh 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 232tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Bill Gates 

Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Bill Gates. Khám 

phá cách tiếp cận độc đáo của ông với máy tính và kinh doanh. Qua một số câu 

chuyện đưa ra một số ý tưởng tư duy giải mã những bí ẩn vĩ đại của khoa học giúp 

cho bạn đọc có thể áp dụng tư duy của ông vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62001 

- Phòng Mượn: MH 14224-14225 

 

10/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Einstein / Daniel Smith; Minh Hiếu dịch.  

H. : Kim Đồng, 2020. - 244tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Einstein 

Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Einstein cùng 

các lý thuyết và ý tưởng tư duy, giải mã những bí ẩn vĩ đại khoa học của ông hiện 

vẫn đang được thế giới công nhận. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62002 

- Phòng Mượn: MH 14226-14227 

 

11/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Mandela / Daniel Smith; Xuân Hồng, 

Quang Tuấn dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 248tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Mandela 

Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cựu tổng thống 

Mandela cùng những triết lí, ý tưởng trong tư duy của ông để bạn có thể học được 

cách phát triển hệ tư tưởng của riêng mình, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, 

mạnh mẽ đối diện trong nghịch cảnh... 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61999 

- Phòng Mượn: MH 14220-14221 

 

12/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Sherlock Holmes / Daniel Smith; Nguyên 

Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 188tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Sherlock Holmes 

Tóm tắt: Giúp bạn tăng cường năng lực quan sát, ghi nhớ, suy luận và tư duy 

thông qua những bí quyết và kĩ thuật của vị thám tử nổi tiếng nhất thế giới. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62000 

- Phòng Mượn: MH 14222-14223 

 

13/. CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE. Ngoan cường vượt định kiến / 

Chimamanda Ngozi Adichie; Đỗ Ái Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 109tr.; 18cm 

Tóm tắt: Cuốn sách đặc biệt này dành cho tất cả mọi người. Mọi định kiến về 

giới luôn cố gắng kéo chúng ta về một hệ quy chiếu nhị nguyên quen thuộc nhưng 
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điều đó không có nghĩa là ta phải khuất phục. Tất cả chúng ta đều có quyền được 

sống là chính mình đúng nghĩa nhất. 

+ Môn loại: 155.3 / NG406C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3341 

- Phòng Mượn: MH 14280-14281 

 

14/. KIM YOOJIN. Khi bạn đang say giấc, ai đó đã đạt được ước mơ / Kim 

Yoojin; Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn làm thể nào để tìm lại khoảng thời gian đã mất do 

cuộc sống bận rộn, là bước đệm đề giúp bạn trút bỏ hết những tổn thương và lo lắng 

còn chất chứa trong lòng, để bước ra thế giới ngoài kia một lần nữa. 

+ Môn loại: 158 / KH300B 

- Phòng Mượn: MH 14232-14233 

 

15/. TRIỆU LỆ VINH. Bài học cuộc sống: Được và mất / Triệu Lệ Vinh; 

Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn biết cách làm thế nào buông bỏ được những điều không cần 

thiết để hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, đồng thời cũng giúp bạn 

nhận ra rằng cuộc đời này có mất mới có được, biết cách cho đi, bạn mới có thể sống 

vui vẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / B103H 

- Phòng Mượn: MH 14230-14231 

 

16/. HOÀNG CHÍ KIÊN. Biến cô độc thành độc nhất / Hoàng Chí Kiên; Thuận 

Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý giải những nguyên nhân chủ đạo dẫn con người đến việc vứt bỏ cá 

tính để hoà tan vào tập thể. Từ đó, giúp chúng ta can đảm, kiên trì với những nét 

riêng biệt của bản thân, biết cách tận dụng khoảng thời gian cô độc để mài giũa bản 

thân, trở thành phiên bản độc nhất, thu hút thêm nhiều cơ hội đến với mình. 

+ Môn loại: 158.1 / B305C 

- Phòng Mượn: MH 14234-14235 

 

17/. HAMILTON, DAVID. Đem lòng thành đối đãi nhân gian : Dành cho tuổi 

trưởng thành / David Hamilton; Phạm Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 96tr.; 

19cm. - (Đọc chữa lành) 

Tóm tắt: Gồm những bài học cho chúng ta giá trị của lòng tốt, sự chân thành từ 

đó sống tích cực hơn trong cuộc sống: Đôi điều về lòng tốt, phép màu chữa lành của 

lòng tốt, chìa khoá cho cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, đem lòng thành đối đãi nhân 

gian, học cách yêu thương chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ202L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62017 

- Phòng Mượn: MH 14258-14259 
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18/. EIICHIRO MISAKI. Nghệ thuật từ bỏ thói quen xấu : Dành cho những bạn 

hay trong tình trạng "Mình lại thế nữa rồi" / Eiichiro Misaki; Mari Vũ dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gợi mở những phương pháp giúp bạn thay đổi thói quen bạn 

muốn thay đổi. Có 50 thói quen bạn cần thay đổi đi kèm với bí quyết giúp bạn thay 

đổi thói quen. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62006 

- Phòng Mượn: MH 14236-14237 

 

19/. E. YOUNG, JEFFREY. Thay đổi cuộc sống của bạn / Jeffrey E. Young, 

Janet Klosko; Trần Mạnh Hoàng dịch. - H. : Văn học, 2022. - 424tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Reinventing your life 

Tóm tắt: Mô tả 11 cạm bẫy cuộc đời phổ biến nhất và sẽ chỉ cho bạn cách để 

nhận diện chúng, làm sao để hiểu được nguồn gốc của chúng và làm sao để thay đổi 

chúng. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21059 

- Phòng Mượn: MH 14253 

 

200. TÔN GIÁO 

 

20/. VƯU TRÍ BIỂU. Phật giáo và khoa học / Vưu Trí Biểu, Khenpo Sodargye; 

Dịch: Tâm Quang, Tâm Như Thuỷ. - H. : Dân trí, 2022. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Luận giải mối liên hệ giữa Phật giáo và sự phát triển của khoa học 

ngày nay, phân tích các lý luận của Phật pháp thông qua những khảo nghiệm khoa 

học nhằm nhận thức đúng về các giá trị của Phật giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / PH124GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62009 

- Phòng Mượn: MH 14240-14241 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

21/. NGUYỄN BÁ TRINH. Triết học hội tụ / Nguyễn Bá Trinh. - Tái bản lần 

thứ 1, có sửa chữa. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 464tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sự liên quan giữa khoa học và mô hình tư duy xã hội thông 

qua các thuyết cơ giới, thuyết tiến hoá, thuyết nhiệt động học, thuyết hệ thống, thuyết 

cấu trúc tiêu tán. Trình bày chi tiết về thuyết ngưng tụ vật chất, thuyết hội tụ xã hội, 

thuyết tri thức và hội tụ xã hội, thuyết ICC, thuyết bất đối xứng, thuyết Domain, 

thuyết siêu liên hợp CEKE, thuyết chết nhiệt phi Clausius. 

+ Môn loại: 300.1 / TR308H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20999 

 

22/. UNDERDOWN, SIMON. 30 giây nhân chủng học = 30 second 

anthropology: The 50 most important adeas in the study of being human, each 
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explained in half a minute : 50 chủ đề quan trọng nhất của môn khoa học nghiên cứu 

về loài người, mỗi chủ đề được giải thích chỉ trong nửa phút / Simon Underdown chủ 

biên; Nicky Ackland-Snow minh hoạ; Thanh Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2020.  

160tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 chủ đề và khái niệm quan trọng nhất của nhân chủng 

học thế kỉ 21 như: Tiến hoá, loài người, nguyên liệu chế tác, xã hội hoá và giao tiếp, 

di cư, tư tưởng, người hiện đại. 

+ Môn loại: 301 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21016 

- Phòng Mượn: MA 27076-27077 

 

23/. TATSUNARI IOTA. Giao tiếp cơ bản : Cẩm nang làm chủ mọi cuộc trò 

chuyện / Tatsunari Iota; Lê Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255tr. : Minh 

hoạ; 19cm. - (Being - Tủ sách Kỹ năng) 

Tóm tắt: Trình bày 7 quy tắc cơ bản trong giao tiếp; Kĩ năng giúp bạn thoát 

khỏi sự bế tắc trong giao tiếp với người mới gặp lần đầu; Giao tiếp với người quen, 

bạn nhậu; Giao tiếp nơi công sở, kinh doanh. 

+ Môn loại: 302.2 / GI-108T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62013 

- Phòng Mượn: MA 27117-27118 

 

24/. Giải quyết hoà bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực tiễn : 

Sách tham khảo / Đặng Đình Quý, Nguyễn Thị Lan Anh chủ biên; Đỗ Thanh Hải, 

Nguyễn Việt Lâm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 311tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. Học Viện Ngoại giao 

Tóm tắt: Tổng quan về các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp trong luật 

pháp quốc tế. Thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hoà bình giải quyết tranh 

chấp. 

+ Môn loại: 303.6 / GI-103QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61942 

- Phòng Mượn: MA 27040-27041 

 

25/. Người La Ha ở Việt Nam = The La Ha in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2022. 

152tr. : Ảnh; 25cm 

Sách song ngữ Việt - Anh 

Tóm tắt: Sách khắc hoạ nét văn hoá độc đáo, đặc trưng ở tộc người La Ha thông 

qua những hình ảnh chân thật và sinh động phản ánh nhiều phương diện trong đời 

sống của ngươi La Ha từ nguồn gốc, phân bố dân cư, bản làng, nhà ở, nguồn sống, y 

phục, trang sức cho đến phong tục tập quán, lễ hội tiêu biểu. 

+ Môn loại: 305.8959 / NG558L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21006 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4740-4741 

 

26/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển 

kinh tế biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ) / Nguyễn Văn Thành. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 02/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

9 
 

Fredmund Malik, Nam Nguyễn. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 171tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung nhất về quy hoạch không gian 

biển (nội hàm khái niệm, vai trò, mục đích, cách thức...). Phân tích một số phương 

pháp cơ bản trong đánh giá, quy hoạch không gian biển; Những kinh nghiệm của một 

số quốc gia; Đánh giá mô hình quy hoạch không gian biển bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. 

+ Môn loại: 307.1095974 / QU600H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21028 

- Phòng Mượn: MA 27104-27105 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

27/. NGUYỄN XUÂN TRUNG. Ấn Độ trong sự định hình cấu trúc khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trung chủ biên, 

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Lê Thy Thương.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 367tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ 

Tóm tắt: Giới thiệu sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương; Ấn Độ trong sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; 

Đánh giá ảnh hưởng của Ấn Độ đối với sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương. 

+ Môn loại: 327.954 / Â121Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21029 

- Phòng Mượn: MA 27106-27107 

 

28/. Việt Nam - Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long : Hỏi - dáp về 60 

năm quan hệ Việt Nam - Lào (1962-2022) / Hà Minh Hồng chủ biên, Phan Văn Cả, 

Bùi Thị Hà.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 268tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển, chung đường ra trận (1962-1975), chung 

tay hợp tác, xây tình hữu nghị (1975-2022), chung lòng đoàn kết, chung tình anh em. 

Những tư liệu chính thống này sẽ đồng hành với các tầng lớp nhân dân, nhất là tuổi 

trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh hai nước muốn hiểu rõ thêm về lịch sử quan hệ 

hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. 

+ Môn loại: 327.5970594 / V308N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62014 

- Phòng Mượn: MA 27119-27120 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

29/. NGUYỄN BẰNG TƯỜNG. Giới thiệu tác phẩm "Chống Đuyring" của Ph. 

Ănghen / Nguyễn Bằng Tường. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 114tr.; 19cm 

Tóm tắt: Phân tích những phê phán đối với tư tưởng sai lầm của Đuyrinh trên 

các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội, đồng thời hệ thống 
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hoá các quan điểm của Ăngghen nhằm bảo vệ và phân tích chủ nghĩa Mác trước sự 

đả kích và xuyên tạc của Đuyrinh. 

+ Môn loại: 335.4 / GI-462TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62016 

- Phòng Mượn: MH 14256-14257 

 

30/. Organic: Australia - Vietnam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Kiền, Lê 

Thị Xã, Nguyễn Hoàng Khang, Alam Broughton đồng chủ biên.... - H. : Nông nghiệp, 

2022. - 523tr. : Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày sự dịch chuyển nông nghiệp hữu cơ ở địa phương, vùng, 

quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chi tiết các nguyên tắc và thực tiễn trong canh tác và 

nuôi trồng hữu cơ, tầm quan trọng của việc chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ đối với 

nông sản phẩm hữu cơ. Cách chế biến nông sản phẩm hữu cơ ở phạm vi nông hộ, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô công nghiệp, xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, quản trị 

minh bạch hệ thống thực phẩm hữu cơ và phát triển thương hiệu. 

+ Môn loại: 338.1 / O-434A 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21071 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

31/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật Nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và Bình luận bản án: Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Hồng Đức, 2020. - 840tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn, trích dẫn các bản án, quyết định của toà án các cấp. 

Nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về nghĩa 

vụ dân sự trong các lĩnh vực mua bán, cầm cố, thế chấp tài sản, đặt cọc, nghĩa vụ bảo 

lãnh... 

+ Môn loại: 342.59708 / L504NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61927 

- Phòng Mượn: MA 27020-27021 

 

32/. HOÀNG THỊ THU THUỶ. Pháp luật về dân chủ trực tiếp / Hoàng Thị Thu 

Thuỷ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 187tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sơ lược cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt 

Nam hiện nay. Trình bày quá trình phát triển và thực trạng hoàn thiện pháp luật về 

dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.59708 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61938 

- Phòng Mượn: MA 27032-27033 

 

33/. PHẠM HOÀI HUẤN. Pháp luật kiểm soát thoả thuận sử dụng giá - Lý 

thuyết và thực tiễn tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Hoài Huấn. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 183tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật của Việt Nam 

về kiểm soát thoả thuận sử dụng giá để hạn chế cạnh tranh, từ đó đưa ra những định 

hướng, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong giai đoạn 

hiện nay. 

+ Môn loại: 343.59707 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61940 

- Phòng Mượn: MA 27036-27037 

 

34/. THÁI BÁ CẨN. Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu 

tư xây dựng / Thái Bá Cẩn. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung. - H. : Tài chính, 

2022. - 899tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu 

tư, lập dự án đầu tư, nguyên tắc quản lý dự án đầu tư, trình tự lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình, phân tích kinh tế tài chính, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng.... 

+ Môn loại: 343.59707 / L123TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21030 

- Phòng Mượn: MA 27108 

 

35/. HỒ THANH HỚN. Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của 

pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam. 

Nêu ra các quan điểm. giải pháp nhằm hệ thống hoá pháp luật về văn hoá và nâng 

cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. 

+ Môn loại: 344.597 / V103TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61939 

- Phòng Mượn: MA 27034-27035 

 

36/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng 

trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 3.   

H. : Hồng Đức, 2019. - 444tr.; 21cm 

Tóm tắt: Biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do pháp luật 

quy định như buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, 

yêu cầu trả lãi chậm thanh toán,...Biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp 

đồng do các bên thoả thuận như phạt vi phạm hợp đồng, thoả thuận về lãi chậm trả 

hay thoả thuận về miễn giảm trách nhiệm. 

+ Môn loại: 346.59702 / C101B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61926 

- Phòng Mượn: MA 27018-27019 

 

37/. VŨ THỊ HỒNG YẾN. Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng 

dân sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) / Vũ Thị Hồng Yến chủ biên. - Tái bản lần 

thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 214tr.; 19cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 02/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

12 
 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của hợp đồng dân sự và cách thức ký 

kết, thực hiện các loại hợp đồng dân sự thông dụng được quy định trong Bộ luật dân 

sự năm 2015, thể hiện qua những tình huống xuất phát trong cuộc sống dưới dạng 

hỏi và trả lời. 

+ Môn loại: 346.59702 / NH556Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62015 

- Phòng Mượn: MA 27115-27116 

 

38/. PHẠM HOÀI HUẤN. Bình luận án - Các tranh chấp điển hình trong quản 

trị công ty / Phạm Hoài Huấn chủ biên, Lê Nhật Bảo. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bản án, quyết định của Toà án đã xử lý trong giai đoạn 2006-

2019 về chủ đề quản trị công ty tại Việt Nam; Các tranh chấp mang tính điển hình 

trong quản trị công ty được trình bày theo trình tự thời gian từ khi các bên thoả thuận 

thành lập công ty, vận hành, mở rộng quy mô bằng cách tiếp nhận vốn đầu tư từ các 

nhà đầu tư mới; Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân các cấp tại Việt 

Nam về các tranh chấp này góp phần đem lại góc nhìn tham khảo về quan điểm xử 

lý và thực tiễn áp dụng pháp luật của Toà án; Bình luận về cách áp dụng pháp luật 

của Toà án đối với các tranh chấp được đưa ra. 

+ Môn loại: 346.59707 / B312L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61933 

- Phòng Mượn: MA 27030-27031 

 

39/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam: 

Bản án và Bình luận bản án: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 4.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 898tr. 

Tóm tắt: Phân tích một số bản án và bình luận về những bản án đó để làm sáng 

tỏ các vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ và biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / L504C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61929 

- Phòng Mượn: MA 27024-27025 

 

40/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam: 

Bản án và Bình luận bản án: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 4.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 861tr. 

Tóm tắt: Phân tích một số bản án và bình luận về những bản án đó để làm sáng 

tỏ các vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ và biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / L504C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61930 

- Phòng Mượn: MA 27026-27027 
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41/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản 

án và Bình luận bản án. Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : 

Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 919tr. 

Tóm tắt: Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng 

của Toà án về vấn đề pháp lý; Những vấn đề chung; Xác định thiệt hại được bồi 

thường; Xác định người chịu trách nhiệm bồi thường. 

+ Môn loại: 347.597 / L504B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61931 

- Phòng Mượn: MA 27028 

 

42/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản 

án và Bình luận bản án. Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 5. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 917tr. 

Tóm tắt: Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng 

của Toà án về vấn đề pháp lý; Xác định người chịu trách nhiệm bồi thường; Bồi 

thường thiệt hại trong trường hợp đặc thù. 

+ Môn loại: 347.597 / L504B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61932 

- Phòng Mượn: MA 27029 

 

43/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại chủ biên. - Xuất bản lần thứ 3. - H.: 

Hồng Đức, 2020. - 938tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bình luận những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015. Giới thiệu 

Bộ luật dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền sở hữu và quyền 

khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan 

hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành... 

+ Môn loại: 349.597 / B312L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61928 

- Phòng Mượn: MA 27022-27023 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

44/. PHẠM THỊ NINH. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền địa phương các cấp / Phạm Thị Ninh. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương 

các cấp, các trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa 

phương các cấp. Giới thiệu quy trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng bố cục nội dung, 

ngôn ngữ văn bản, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền địa phương các cấp. 
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+ Môn loại: 352.1409597 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61941 

- Phòng Mượn: MA 27038-27039 

 

370. GIÁO DỤC 

 

45/. Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục và 

đào tạo / Trần Khánh Đức chủ biên Đặng Việt Xô, Trần Thị Thu Trang.... - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 795tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về khoa học tư duy và tư duy khoa học; cách mạng công 

nghiệp 4.0 và các năng lực tư duy nổi trội trong thế giới nghề nghiệp hiện đại; phát 

triển tư duy khoa học trong sư phạm kỹ thuật và công nghệ giáo dục... 

+ Môn loại: 370 / KH401H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21027 

- Phòng Mượn: MA 27102-27103 

 

46/. BẢO ĐẠT. Mở rộng phương pháp học = To learn with an open mind / Bảo 

Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 191tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những thách thức, nỗi đau, niềm vui, thất bại và 

bài học từ vài chục năm quan sát và trải nghiệm của bản thân tác giả để chia sẻ với 

những người luôn yêu thích tìm kiếm cách học mới. 

+ Môn loại: 371.3028 / M460R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61924 

- Phòng Mượn: MA 27012-27013 

 

47/. Quốc văn giáo khoa thư : Lớp Đồng ấu. Lớp Dự bị. Lớp Sơ đẳng: Dành cho 

lứa tuổi 6+ / Biên soạn: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ 

Thận. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 320tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển tập những bài giảng Tiếng Việt ở các trường tiểu học Việt Nam 

trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ XX từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến 

lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học về những bài đọc tiếng Việt nhằm giáo dục luân lý, đạo 

đức cho các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Môn loại: 372.6 / QU451V 

- Phòng Mượn: MA 27082-27083 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

48/. PHAN KẾ BÍNH. Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - Tái bản lần thứ 

3.- H. : Kim Đồng, 2020. - 378tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu toàn diện về phong tục, tập quán của người Việt, từ phong 

tục trong gia đình, gia tộc, làng xã đến phong tục quốc gia, xã hội. 

+ Môn loại: 390.09597 / V308N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21031 

- Phòng Mượn: MA 27109-27110 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 02/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

15 
 

400. NGÔN NGỮ 

 

49/. SMITH, DANIEL. My grammar and I - Hay là "Me" đúng không nhỉ?: Mài 

sắc vốn tiếng Anh - Xoá lỗ hổng ngữ pháp: Thực hành / Daniel Smith; Phương Linh 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 263tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tập thực hành giúp bạn rèn luyện toàn diện các thành 

phần ngữ pháp: Từ loại, dấu câu, cách xây dựng câu, văn phong... 

+ Môn loại: 428.2 / M600GR 

- Phòng Mượn: MB 8744-8745 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

50/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Suy nghĩ thống kê trong đời thường / Nguyễn Văn 

Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 390tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Xác suất và đời sống; Trung bình và người 

trung bình; Qui luật thống kê; Nhiễu, sai lệch, nghịch lí thống kê và nhân vật thống 

kê. Qua đó, giúp bạn đọc làm quen với ý nghĩa và ứng dụng xác suất trong đời thường, 

biết được những qui luật thống kê thú vị và mang tính ứng dụng cao, xem môn thống 

kê như một nghệ thuật. 

+ Môn loại: 519.2 / S523NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61963 

- Phòng Mượn: MC 6285-6286 

 

51/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Stephen Hawking / Daniel Smith; Nguyễn 

Việt Long dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 248tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Stephen Hawking 

Tóm tắt: Khám phá về cuộc đời, sự nghiệp, tính cách, động lực thúc đẩy và tạo 

cảm hứng cho nhà vật lý học người Anh Stephen Hawking. 

+ Môn loại: 530.092 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61961 

- Phòng Mượn: MC 6281-6282 

 

600. CÔNG NGHỆ 

 

52/. PHẠM PHƯƠNG HOA. Solidworks toàn tập : Dùng cho các phiên bản 

Slidworks 2021-2022 / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn. - H. : Thanh niên, 

2022. - 399tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật trên phần mềm 

Solidworks, quy trình các bước từ thiết lập, cách vẽ kỹ thuật và các bài tập thực hành 

hướng dẫn. 

+ Môn loại: 604.20285 / S428T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21036 

- Phòng Mượn: MD 10112-10113 
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610. Y HỌC VÀ SỨC KHỎE 

 

53/. FINN, GABRIELLE M.. 30 giây y học = 30 second medicine: The 50 

crucial milestones, treatments and technologies in the history of health, each 

explained in half a minute : 50 cột mốc quan trọng, phương thức điều trị, công nghệ 

trong lịch sử y tế sẽ được giải thích cặn kẽ trong 30 giây / Gabrielle M. Finn chủ biên; 

Minh hoạ: Steve Rawlings; Thuý Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 160tr. : Minh 

hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày các cột mốc quan trọng, phương thức điều trị, bước tiến 

công nghệ, các loại thuốc và bệnh tật từ lúc y học còn phụ thuộc tự nhiên đến phẫu 

thuật nội soi, các chi phỏng sinh học và các đột phá về thuốc điều trị. 

+ Môn loại: 610.9 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21041 

- Phòng Mượn: ME 9045-9046 

 

54/. TRẦN HỮU NGHIỆP. Thời gian trong mắt tôi : Hồi ký - Tuỳ bút - Cảo 

luận / Trần Hữu Nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022.  

383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách gồm phần hồi ký và những ghi chép, bài báo của nhà giáo 

Nhân dân - Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp. Tác giả ghi lại những tháng ngày sôi động, trong 

sáng, nhiệt huyết của một trí thức Tây học đã bỏ lại tất cả để đi theo cách mạng, phục 

vụ nhân dân. 

+ Môn loại: 610.92 / TH462GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61969 

- Phòng Mượn: ME 9037 

 

55/. BADRE, DAVID. On Task - Đúng Việc : Bộ não chúng ta làm việc như 

thế nào? / David Badre; Cindy Trần dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 412tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn khái quát về khoa học thần kinh kiểm soát nhận 

thức - cách bộ não tạo ra những chuỗi hành động tinh vi đề đạt được mục tiêu, từ đó 

giúp ta hiểu ra tầm quan trọng của não bộ đối với mọi hành vi và cả hạnh phúc của 

con người. 

+ Môn loại: 612.8 / O-430T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21040 

- Phòng Mượn: ME 9043-9044 

 

56/. NGUYỄN THỊ THANH THUỶ. Cây thuốc quanh em : Sức mạnh chữa 

lành từ cây cỏ: Dành cho lứa tuổi 8+ / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ biên soạn; Nguyễn 

Văn Hiếu hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2021. - 247tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tác dụng dược lý của một số cây rau, củ quả, cỏ cây quen 

thuộc thường gặp trong cuộc sống như: Cải bẹ, cải trời, đay, giấp cá... 

+ Môn loại: 615 / C126TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21039 

- Phòng Mượn: ME 9041-9042 
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630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

57/. NGUYEN VAN KIEN. Conservation and development of the floating rice 

based agroecological farming systems in the Mekong Delta / Van Kien Nguyen, 

Charles Howie. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 143tr.; 25cm 

Tóm tắt: Trình bày có hệ thống về nghiên cứu hợp tác đa ngành và đa thể chế, 

đồng thời cung cấp thông tin về sự phát triển của các chính sách trong tương lai việc 

bảo tồn và phát triển nông nghiệp. Mục đích là cung cấp cho độc giả, đặc biệt là các 

đồng nghiệp liên ngành trong nghiên cứu nông nghiệp, dữ liệu khoa học về hệ thống 

canh tác nông nghiệp ở vùng thượng lũ Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 633.1 / C430A 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11564 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

58/. NGUYÊN BÙI. Foood stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 

4.0 : Dành cho tuổi trưởng thành / Nguyên Bùi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 228tr.: Hình 

vẽ, ảnh; 21cm. - (Hướng nghiệp 4.0) 

Tên thật của tác giả: Bùi Lý 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết và hướng nghiệp nghề nghiệp trong tương 

lai, giúp bạn tự tin chọn nghề phù hợp trên con đường lập nghiệp để trở thành Food 

stylist chuyên nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực: Tìm hiểu sự ra đời và phát triển nghề 

Food stylist, học nghề và quyết tâm trở thành Food stylist thời 4.0, tận dụng mạng xã 

hội để xây dựng thương hiệu cá nhân, kinh nghiệm nhà nghề - bí quyết giúp bạn trở 

thành Food stylist vạn năng... 

+ Môn loại: 641.3 / F431S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61964 

- Phòng Mượn: MD 10105-10106 

 

59/. DƯƠNG YẾN NHI. Ăn chay cùng Nhi : Thoả sức sáng tạo với 40 món 

chay bổ dưỡng / Dương Yến Nhi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những món ăn mang đầy màu sắc mới với tám chuyên đề 

từ đơn giản đến cầu kì. Sự đa dạng này sẽ mang lại phong cách riêng cho từng món 

ăn trong mỗi chương, từ đó khiến việc ăn chay không còn đơn điệu mà thêm phần 

phong phú, tươi mới. 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115CH 

- Phòng Mượn: MD 10107 

 

60/. NGUYỄN THỊ THU. Kỉ luật mềm của trái tim : Mẹ Việt dạy con kiểu Nhật 

Bản / Nguyễn Thị Thu. - H. : Kim Đồng, 2021. - 267tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách 

Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về nuôi dạy con của người Nhật Bản thông 

qua chính những trải nghiệm thực tế của tác giả trong hơn mười một năm vừa học 

tập, vừa làm mẹ ở Nhật và quãng thời gian đồng hành chia sẻ những câu chuyện nuôi 

dạy con với các cha mẹ Việt Nam. 
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+ Môn loại: 649 / K300L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61966 

- Phòng Mượn: ME 9031-9032 

 

61/. LOU YIJUN. Nuôi dạy trẻ hướng nội : Bí quyết phát huy tiềm năng của 

những người sống nội tâm / Lou Yijun; Thanh Lam dịch. - H. : Kim Đồng, 2021.  

159tr.; 19cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Love, My Introversive 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm giúp các bậc phụ huynh có kiến 

thức và phương pháp để dạy trẻ hướng nội cũng như giải toả những áp lực vô hình 

khi có con là trẻ hướng nội và phát huy tiềm năng vốn có của những đứa trẻ đó: Gặp 

gỡ đứa trẻ hướng nội của tôi, trở thành cha mẹ thấu hiểu,... 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62018 

- Phòng Mượn: ME 9054-9055 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

62/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Steve Jobs / Daniel Smith; Bùi Quý Đức 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 212tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Steve Jobs 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện của tác giả, bạn sẽ được khơi nguồn 

cảm hứng để được học cách: Phá vỡ các quy tắc và thách thức thực tại; hoàn thiện 

thông điệp của mình và đi trước thời đại; quảng bá bản thân cùng ý tưởng của mình; 

luôn ý thức được các cơ hội; đạt được kết quả như mong muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61923 

- Phòng Mượn: MA 27010-27011 

 

63/. BLANCHARD, DAVID. Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp 

hay nhất / David Blanchard; Trần Mạnh Cường dịch. - H. : Tài chính, 2022. - 399tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hoạt động quản trị cung ứng, một số ví dụ về chuỗi cung 

ứng và cách đo lường hiệu suất của chuỗi cung ứng; quy trình lõi truyền thống của 

hoạt động quản trị chuỗi cung ứng và một số phương pháp trong chiến lược đối với 

quản trị chuỗi cung ứng. 

+ Môn loại: 658.7 / QU105TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21026 

- Phòng Mượn: MA 27100-27101 

 

64/. KOTLER, PHILIP. Những đối thủ Châu Á = Asian competitors: Marketing 

for competitiveness in the age of digital consumers : Marketing để cạnh tranh trong 

kỷ nguyên tiêu dùng số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan; 

Nguyễn Đức Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 389tr. : Hình vẽ, 

bảng; 23cm 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thành công từ những doanh nghiệp thuộc 18 

quốc gia Châu Á đang hoạt động ở các thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu 

với những chiến lược và chiến thuật tiếp thị khác nhau trong kỷ nguyên kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 658.8 / NH556Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21018 

- Phòng Mượn: MA 27080-27081 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

65/. Designa - Những bí quyết kỹ thuật của nghệ thuật thị giác truyền thống / 

Adam Tetlow, Daud Sutton, Lisa Delong... ; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về nghệ thuật thị giác, cấu trúc, nguyên lý của 

thiết kế hoa văn Celtic và Hồi giáo, kỹ thuật để dựng các đường cong, phối cảnh và 

các ảo ảnh quang học, đối xứng và tỷ lệ vàng. 

+ Môn loại: 709.04 / D206NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21060 

- Phòng Mượn: MG 11324-11325 

 

66/. AKIKO YAMAMOTO. Để mỗi sáng không phải lo mặc gì : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Akiko Yamamoto; Nguyễn Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1.      

H.: Kim Đồng, 2020. - 240tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: Maiasa, Fuku ni mayowanai 

Tóm tắt: Giới thiệu danh sách các món đồ cơ bản quần áo, giày dép, phụ kiện 

cần có và hướng dẫn cách kết hợp chúng sao cho hợp lí. 

+ Môn loại: 746.9 / Đ250M 

- Phòng Mượn: MG 11328-11329 

 

67/. Hàng rong và tiếng rao hàng rong Hà Nội / Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, 

Magellan & Cie; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 24cm : Ảnh, tranh vẽ 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức kí hoạ, hình vẽ, tranh màu, ảnh về những người 

bán hàng rong ở Hà Nội có kèm theo những lời mô tả ngắn gọn về các sản phẩm mà 

người bán hàng rong rao bán. 

+ Môn loại: 758 / H106R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21062 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4803-4804 

 

68/. Ấn tượng Hà Nội - Từ kí hoạ những công trình thời Pháp = Impressions of 

HaNoi - From the sketches of French colonial buildings : Dành cho tuổi trưởng thành/ 

Nguyễn Quốc Thông, Martin Rama, Emmanuel Cerise,...; Chủ biên: Trần Thị Thanh 

Thuỷ, Nguyễn Quang Minh. - H. : Kim Đồng, 2020. - 197tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và giới thiệu các bức vẽ, ghi chép lại những hình 

ảnh đẹp về Hà Nội thời Pháp từ các khu phố Pháp, biệt thự Pháp, đô thị kiểu Pháp 

vùng Viễn Đông, các công trình kiến trúc cổ khu phố Pháp tại Hà Nội, những góc 
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phố thân quen, nếp sống bình dị, thanh tao của người Hà Nội..., giới thiệu về Nhóm 

Kí hoạ và những hoạt động tiêu biểu của nhóm. 

+ Môn loại: 759.959731 / Â121T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4791 

 

69/. PHẠM XUÂN ÁNH. Kỹ thuật trộn và biên tập âm thanh = Mixing and 

mastering music / Phạm Xuân Ánh. - H. : Dân trí, 2022. - 651tr. : Minh hoạ; 24cm. 

(Tủ sách Hiểu ngành giỏi nghề) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cần thiết trong kỹ thuật trộn và biêp tập âm thanh 

như: Khái niệm, những nguyên lý, cách sắp xếp, tư duy, bố cục khi tiến hành trộn, 

chức năng, cách sử dụng các bộ công cụ dùng để tiến hành trộn, các kỹ thuật trộn, 

cách làm để tiến hành biên tập âm nhạc... 

+ Môn loại: 781.4028 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21048 

- Phòng Mượn: MG 11323 

 

70/. NAPIER, SUSAN. Thế giới Miyazaki : Một cuộc đời nghệ thuật / Susan 

Napier; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 379tr.; 20cm. - (Tên sách tiếng Anh: 

Miyazakiawworld: Alife in art) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn - nhà làm phim hoạt 

hình nổi tiếng Hayao Miyazaki và những đóng góp to lớn của ông đối với nền điện 

ảnh Nhật Bản. 

+ Môn loại: 791.43092 / TH250GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62012 

- Phòng Mượn: MG 11333-11334 

 

800. VĂN HỌC 

 

71/. TRẦN THỊ QUANG HỒNG. Kỹ năng viết cho người hành nghề luật : 

Những điều cần biết khi soạn thảo ý kiến pháp lý, bản bào chữa, hợp đồng, vi bằng.../ 

Trần Thị Quang Hồng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 473tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam. Các kỹ năng viết văn 

bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho người hành nghề luật như: Hướng dẫn về thể 

thức văn bản; Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản; Các bước soạn thảo văn bản; Kỹ 

năng viết bản phân tích pháp lý; Kỹ năng viết bản tranh luận; Kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng; Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý nội bộ... 

+ Môn loại: 808 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21033 

- Phòng Mượn: MB 8753-8754 

 

72/. PARSONS, TONY. Khi đàn ông trưởng thành : Phần cuối của Cha và con/ 

Tony Parsons; Phan Quế Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 436tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / KH300Đ 

- Phòng Mượn: MN 12741 
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73/. SÜSKIND, PATRICK. Mùi hương : Chuyện một kẻ giết người / Patrick 

Süskind; Lê Chu Cầu dịch. - H. : Văn học, 2022. - 345tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn học 

hiện đại) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức; Das Parfum: Die geschichte eines Mörders 

+ Môn loại: 833 / M510H 

- Phòng Mượn: MN 12733-12734 

 

74/. AMICIS, EDMONDO DE. Những tâm hồn cao thượng / Edmondo De 

Amicis; Đỗ Thị Thu Sao, Hoàng Thanh dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 

368tr.; 21cm 

+ Môn loại: 853 / NH556T 

- Phòng Mượn: MN 12742-12743 

 

75/. ALAN CHEN. Chúc ngủ ngon rồi lại càng nhớ anh hơn / Alan Chen; 

Nguyễn Thảo Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 260tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / CH506NG 

- Phòng Mượn: MN 12745 

 

76/. NATSUKI AMASAWA. Cho đến khi telomere tháng 7 kết thúc / Natsuki 

Amasawa; Shiromizakana minh hoạ; Trang Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 302tr.; 

18cm 

+ Môn loại: 895.6 / CH400Đ 

- Phòng Mượn: MN 12775-12776 

 

77/. NATSUKI AMASAWA. Tháng 8 cùng em và những ký ức vụn vỡ / 

Natsuki Amasawa; Trocchi minh hoạ; Trang Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2022.    

303tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / TH106T 

- Phòng Mượn: MN 12777-12778 

 

78/. AHN SANG HYUN. Mong bạn đừng khóc một mình / Ahn Sang Hyun; 

Minh Thuỳ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 191tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.7 / M431B 

- Phòng Mượn: MN 12772-12773 

 

79/. NGUYỄN VỸ. Văn thi sĩ tiền chiến : Chứng dẫn của một thời đại. Dành 

cho tuổi trưởng thành / Nguyễn Vỹ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 316tr.; 23cm. - (Bạn 

văn bạn mình) 

Tóm tắt: Ghi lại đời sống của giới văn nghệ sĩ Việt Nam thời tiền chiến; Đưa 

ra những quan điểm của tác giả đối với một số tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ 

như: Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh... 

+ Môn loại: 895.922090032 / V115TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21065 

- Phòng Mượn: MB 8758-8759 
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80/. VƯƠNG TRÍ NHÀN. Cây bút, đời người : Dành cho tuổi trưởng thành / 

Vương Trí Nhàn. - H. : Kim Đồng, 2021. - 264tr.; 23cm. - (Bạn văn bạn mình) 

Tóm tắt: Gồm những cảm nhận, quan điểm, cách nhìn của tác giả về các nhà 

văn, nhà thơ Việt Nam hiện đại như: Nghiêm Đà Văn, Nguyễn Tuân, Xuân Quỳnh, 

Lưu Quang Vũ... 

+ Môn loại: 895.922090034 / C126B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21064 

- Phòng Mượn: MB 8756-8757 

 

81/. VŨ BẰNG. Mười chín chân dung nhà văn cùng thời : Văn giá sưu tầm, 

tuyển chọn, giới thiệu. Dành cho tuổi trưởng thành / Vũ Bằng. - H. : Kim Đồng, 

2021.- 376tr.; 23cm. - (Bạn văn bạn mình) 

Tên thật của tác giả: Vũ Đăng Bằng 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết phân tích, bình luận về phong cách văn học của 

các nhà văn, nhà thơ: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Vũ Hoàng Chương... 

+ Môn loại: 895.922090034 / M558CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21067 

- Phòng Mượn: MB 8762-8763 

 

82/. Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận. - Quảng Ngãi : Hội Văn học Nghệ thuật 

Quảng Ngãi, 2018. - 619tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà báo qua các 

thời kỳ về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Vỹ, trong từng lĩnh vực sáng tác của 

ông trên vai trò là nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà biên khảo. 

+ Môn loại: 895.922090034 / NG527V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62010 

- Phòng Mượn: MB 8749 

 

83/. BÀNG BÁ LÂN. Văn thi sĩ hiện đại : Dành cho tuổi trưởng thành / Bàng 

Bá Lân. - H. : Kim Đồng, 2021. - 336tr.; 23cm. - (Bạn văn bạn mình) 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Xuân Lân 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giới thiệu, phân tích tác phẩm của các nhà văn, 

nhà thơ Việt Nam hiện đại: Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Hiến Lê, Anh Thơ... 

+ Môn loại: 895.922090034 / V115TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21066 

- Phòng Mượn: MB 8760-8761 

 

84/. NGUYỄN VỸ. Hoang vu : Thơ / Nguyễn Vỹ. - H. : Văn học, 2019. - 166tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.922134 / H407V 

- Phòng Mượn: MV 24203-24204 

 

85/. NGUYỄN VỸ. Thơ / Nguyễn Vỹ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 341tr.; 

24cm 
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+ Môn loại: 895.922134 / TH460 

- Phòng Mượn: MV 24227-24228 

 

86/. TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG. Tuyển tập Thơ -Văn - Nhạc - Hoạ Tôn Nữ Hỷ 

Khương / Tôn Nữ Hỷ Khương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 299tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24231-24232 

 

87/. NGUYỄN THỊ HẢI. Trước bến : Cổ thi tư cảm / Nguyễn Thị Hải. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TR557B 

- Phòng Mượn: MV 24213 

 

88/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan / Nguyễn 

Công Hoan. - H. : Kim Đồng, 2019. - 249tr.; 19cm. - (Tủ sách: Văn học trong nhà 

trường) 

+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62019 

- Phòng Mượn: MV 24240-24241 

 

89/. NGUYỄN VỸ. Chiếc áo cưới màu hồng / Nguyễn Vỹ. - H. : Văn học, 

2019.- 157tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / CH303A 

- Phòng Mượn: MV 24205-24206 

 

90/. NGUYỄN VỸ. Dây bí rợ / Nguyễn Vỹ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 

206tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / D126B 

- Phòng Mượn: MV 24201-24202 

 

91/. NGUYỄN VỸ. Hai thiêng liêng / Nguyễn Vỹ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 417tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / H103TH 

- Phòng Mượn: MV 24207-24208 

 

92/. NGUYỄN VỸ. Mồ hôi nước mắt : Truyện dài / Nguyễn Vỹ. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 362tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M450H 

- Phòng Mượn: MV 24209-24210 

 

93/. NGUYỄN VỸ. Tuấn, chàng trai nước Việt : Chứng tích thời đại đầu thế kỷ 

XX / Nguyễn Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 

978tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / T502CH 

- Phòng Mượn: MV 24211-24212 
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94/. PHÙNG QUÁN. Tuổi thơ dữ dội / Phùng Quán. - H. : Kim Đồng, 2022. 

666tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / T515TH 

- Phòng Mượn: MV 24239 

 

95/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.1 : Nhà ảo thuật. Những con gấu bông. Thám tử nghiệp dư.... - 752tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24233 

 

96/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.2 : Cô giáo Trinh. Theo dấu chi ưng. Tiền chuộc.... - 752tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24234 

 

97/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.3 : Cú nhảy kinh hoàng. Anh và em. Tướng quân.... - 752tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24235 

 

98/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.4 : Mùa hè bận rộn. Hoa tỉ muội. Quán kem.... - 752tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24236 

 

99/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.5 : Lớp phó trật tự. Mẹ vắng nhà. Đoàn kịch tỉnh lẻ.... - 752tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24237 

 

100/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa : Bộ truyện dài tập nhất dành cho 

thiếu nhi / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. 

24cm 

T.6 : Người giúp việc khác thường. Ngủ quên trên đồi. Kẻ thần bí.... - 752tr. 
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+ Môn loại: 895.92234 / K312V 

- Phòng Mượn: MV 24238 

 

101/. VÕ CHÍ NHẤT. Muội tro : Tập truyện trinh thám / Võ Chí Nhất. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 185tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M515TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62020 

- Phòng Mượn: MV 24245-24246 

 

102/. HỒ XUÂN ĐÀ. Những con sao biển : Truyện dài dành cho tuổi mới lớn / 

Hồ Xuân Đà. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 167tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556C 

- Phòng Mượn: MV 24174-24175 

 

103/. ĐINH HÙNG. Đốt lò hương cũ : Dành cho tuổi trưởng thành / Đinh 

Hùng.- H. : Kim Đồng, 2021. - 160tr.; 23cm. - (Bạn văn bạn mình) 

Tóm tắt: Gồm những sáng tác cuối cùng của cố thi sỹ Đinh Hùng về những kỷ 

niệm trong cuộc sống, trong nghề văn được ông nhắc đến trong những trang sách với 

niềm tiếc thương Tản Đà, Thạch Lam, Bích Khê... 

+ Môn loại: 895.92283403 / Đ458L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21063 

- Phòng Mượn: MV 24218-24219 

 

104/. XUÂN THẢO. Đừng khóc ở Sài Gòn / Xuân Thảo. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 215tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ556KH 

- Phòng Mượn: MV 24243-24244 

 

105/. VIÊN TRÂN. Hành trình vượt qua cái chết của người bị tai biến mạch 

máu ở thân não = Fighting against the death: the journey of a brainstem stroke 

survivor / Viên Trân; Dịch: Đỗ Tôn Minh Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2022. - 115tr.; 17cm 

Tóm tắt: Quyển sách được viết dựa trên hiện thực bệnh tai biến của riêng tác 

giả Viên Chân từ lúc ngã bệnh cho đến hiện tại đã được hai năm. 

+ Môn loại: 895.92284 / H107TR 

- Phòng Mượn: MV 24249-24250 

 

106/. Mùa đi qua phố : Tuyển chọn 65 bài "Hà Nội tạp văn" trên báo Hà Nội 

mới cuối tuần / Đỗ Bích Thuý, Hạnh Nhi, Nguyễn Quang Hưng, Ngọc Châm.... - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 259tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn 65 bài đăng trên chuyên mục "Hà Nội tạp văn" giai đoạn 

2019-2022. 

+ Môn loại: 895.92284 / M501Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62021 

- Phòng Mượn: MV 24247-24248 
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107/. Thế giới mênh mông, buồn vui cất vào lòng / Hall of Dreamers. - H. : Văn 

học, 2022. - 210tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MV 24172-24173 

 

108/. PHIL LE. Giấc mơ xứ người / Phil le. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022.  

167tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / GI-119M 

- Phòng Mượn: MV 24169-24170 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

109/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Những mẩu chuyện thú vị trong Lịch sử thế giới/ 

Trương Ngọc Thơi sưu tầm và biên soạn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 

144tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những mẫu chuyện kể về các nhân vật lịch sử, các triều đại, các 

công trình kiến trúc nổi tiếng... của thế giới. 

+ Môn loại: 909 / NH556M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21061 

- Phòng Mượn: MG 11326-11327 

 

110/. TRẦN HỒNG NGỌC. Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây 

An / Trần Hồng Ngọc. - H. : Lao động, 2022. - 215tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình khám phá những địa danh "vang bóng một thời" từ 

đất nước Pakistan, băng qua Tân Cương, Cam Túc, tới điểm khởi nguồn của con 

đường tơ lụa ở thành phố Tây An, Trung Quốc của tác giả. 

+ Môn loại: 915.04 / C430Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61988 

- Phòng Mượn: MG 11310-11311 

 

111/. NGUYỄN VỸ. Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử / Nguyễn 

Vỹ.- H. : Văn học, 2019. - 395tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đời sống hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những 

người đàn bà lừng danh trong lịch sử Đông Tây tự cổ chí kim - Những người phụ nữ 

đã bước ra khỏi trật tự mà xã hội định sẵn cho họ và góp phần thay đổi thế giới theo 

cách riêng của mình: Trưng Nữ Vương, Cléopâtre, hoàng hậu Saba, hoàng hậu 

Théododa, Từ Hy Thái hậu.... 

+ Môn loại: 920.72 / NH556NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61984 

- Phòng Mượn: MG 11305 

 

112/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Churchill / Daniel Smith; Phạm Nguyên 

Trường dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 248tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Churchill 
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Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Anh 

Churchill; Ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại; 

Ông đã dẫn dắt đất nước Anh thoát khỏi thời khắc đen tối nhất để bước sang một thời 

kỳ huy hoàng. 

+ Môn loại: 941.082092 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61979 

- Phòng Mượn: MG 11299-11300 

 

113/. LƯU ĐÔNG. Văn minh Trung Hoa : Sách tham khảo / Lưu Đông chủ 

biên; Thuý Lan, Đức Hạnh, Thái Hoà dịch; Nguyễn Văn Đổng hiệu đính. - Xuất bản 

lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 930tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nền văn minh Trung Hoa được sắp theo 13 

chủ đề: Tín ngưỡng và triết học, xã hội và giai cấp, đô thị và kiến trúc; Thuỷ lợi và 

giao thông; Văn học và nghệ thuật; Y học và dưỡng sinh; Ẩm thực và văn hoá; Binh 

pháp và võ thuật... 

+ Môn loại: 951 / V115M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21054 

 

114/. DƯƠNG XUÂN ĐỐNG. Một số danh nhân văn hoá quân sự Việt Nam 

tiêu biểu / Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 388tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số danh nhân văn hoá quân sự Việt Nam từ thời Bắc 

thuộc đến nay như: Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Mai Thúc 

Loan, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh.... 

+ Môn loại: 959.7009 / M458S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61981 

- Phòng Mượn: MG 11301-11302 

 

115/. NGUYỄN HUY THẮNG. Những vị vua trẻ trong sử Việt / Nguyễn Huy 

Thắng, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai; Minh hoạ: Bùi Ngọc Thuỷ. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 283tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về các vị vua trẻ trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, 

kể từ khi Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán xâm lược, giành lại quyền độc lập 

tự chủ cho đất nước đến năm 1945 khi hoàng đế cuối cùng Bảo Đại đọc chiếu thoái 

vị, nguyện làm công dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ. 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61992 

- Phòng Mượn: MG 11318 

 

116/. PHẠM HỒNG CƯ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Phạm Hồng Cư, 

Đặng Bích Hà. - H. : Kim Đồng, 2022. - 153tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Chào mừng Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII) 

Tóm tắt: Phác hoạ lại tuổi thơ, tuổi thiếu niên và thời thanh niên của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng văn võ song toàn, người chiến sĩ cách mạng tận trung 
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với nước, với dân mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi 

theo. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61991 

- Phòng Mượn: MG 11316-11317 

 

117/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương = A concise history of 

Binh Duong province : Giản lược / Nguyễn Văn Hiệp biên soạn. - H. : Khoa học xã 

hội, 2022. - 476tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại họcThủ Dầu Một 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về điều kiện tự nhiên, dân cư, tổ chức hành chính 

và thiết chế chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh Bình 

Dương qua các thời kỳ lịch sử từ khởi thuỷ đến 2020. 

+ Môn loại: 959.774 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21049 

 

118/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương / Nguyễn Văn Hiệp chủ 

biên, Hồ Sơn Đài, Nguyễn Văn Thuỷ,.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại họcThủ Dầu Một 

T.1 : Từ khởi thuỷ đến giữa thế kỷ XIX. - 254tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình 

thành và phát triển vùng đất, con người tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ lịch sử từ 

khởi thuỷ đến giữa thế kỷ 19 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an 

ninh - quốc phòng. 

+ Môn loại: 959.774 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21050 

 

119/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương / Nguyễn Văn Hiệp chủ 

biên, Hồ Sơn Diệp. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại họcThủ Dầu Một 

T.2 : Thủ Dầu Một từ 1859 đến 1945. - 238tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 

phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của tình Bình Dương từ 1859 

đến 1945. 

+ Môn loại: 959.774 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21051 

 

120/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương / Nguyễn Văn Hiệp chủ 

biên, Hồ Sơn Đài. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại họcThủ Dầu Một 

T. 3 : Thủ Dầu Một - Bình Dương từ 1945 đến 1975. - 430tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 

phong trào đấu tranh nhân dân chống xâm lược của tỉnh Bình Dương từ 1945 đến 

1975. 
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+ Môn loại: 959.774 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21052 

 

121/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Lịch sử tỉnh Bình Dương / Nguyễn Văn Hiệp chủ 

biên, Huỳnh Ngọc Đáng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại họcThủ Dầu Một 

T. 4 : Sông Bé - Bình Dương từ 1975 đến 2020. - 318tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 

an ninh và quốc phòng của tỉnh Bình Dương từ 1975 đến 2020. 

+ Môn loại: 959.774 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21053 

 

----  ----  


